Đề cương môn học: Máy vàA thiết bị phục vụ chăn nuôi
BỎ 1 – Các loại chuồng trong trại chăn nuôi heo quy mô tập trung? Yêu cầu kỹ thuật chăn nuôi của từng loại chuồng ứng với từng loại heo chuyên biệt?					(2 điểm)
Đáp án:
· Vẽ và trình bày đặc điểm chính của các loại chuồng chuyên dụng như: Chuồng heo cai sữa, chuồng heo tách đàn, chuồng heo thịt, chuồng heo hậu bị, chồng heo nái khô chửa, chuồng heo mang thai, chuồng heo nái nuôi con, chuồng heo nọc.			(1 điểm)
· Yêu cầu kỹ thuật chăn nuôi của từng loại chuồng ứng với đặc điểm tâm sinh lý của vật nuôi từng thời kỳ, từng lứa tuổi và tùy mục đích chăn nuôi.			(1 điểm)
2 – Các hệ thống cung cấp thức ăn chăn nuôi? Ưu nhược điểm và phạm vi sử dụng của từng hệ thống?											(2,5 điểm)
Đáp án:
· Vẽ sơ lược và trìn HT cung cấp thức ăn thủ công, bán thủ côngvà  tự động kiểu định lượng cá thể, kiểu vis tải, kiểu đồng tiền hiện đang được ứng dụng trong sãn xuất chăn nuôi .				(1,5 điểm)
· Trình bày ưu nhược điểm và phạm vi sử dụng cụ thể của từng hệ thống theo các tiêu chí: Quy mô chăn nuôi, năng suất cung cấp, tính đặc thù về tâm sinh lý của vật nuôi và chi phí lao động, khả năng tầm soát dịch bệnh cho vật nuôi.				(1 điểm)
3 – Sơ đồ hệ thống cung cấp thức ăn tự động kiểu vis tải? Phạm vi sử dụng?	(2,5 điểm)
Đáp án:
· Vẽ sơ đồ cấu tạo và trình bày nguyên lý hoạt động của hệ thống cung cấp thức ăn tự động kiểu vis tải với các cụm chi tiết chính như: Bồn chứa trung tâm; vis tải trung gian;  hệ thống vis tải chính với các bộ phận: Máng cấp liệu, vis tải, ống bao, động cơ, các cửa thoát liệu, công tắc điều khiển cuối hành trình; các phễu định lượng thức ăn; máng ăn.	(1,5 điểm)
· Do đặc tính của hệ thống này phạm vi sử dụng cụ thể của hệ thống là cung cấp thức ăn dạng bột cho vật nuôi có yêu cầu không khắt khe về tiếng ồn và các máng chuồng phân bố thẳng hàng.									(1 điểm)
4 – Sơ đồ hệ thống cung cấp thức ăn tự động kiểu đồng tiền? Phạm vi sử dụng?	(2,5 điểm)
Đáp án:
· Vẽ sơ đồ cấu tạo và trình bày nguyên lý hoạt động của hệ thống cung cấp thức ăn tự động kiểu đồng tiền với các cụm chi tiết chính như: Bồn chứa chính; vis tải trung gian;  hệ thống tải chính với các bộ phận: Máng cấp liệu, dây tải đồng tiền, ống bao, động cơ, các cửa thoát liệu, công tắc điều khiển hành trình; các phễu định lượng thức ăn; máng ăn.(1,5 điểm)
· Do đặc tính của hệ thống này phạm vi sử dụng cụ thể của hệ thống là cung cấp thức ăn dạng viên cho vật nuôi có yêu cầu khắt khe về tiếng ồn và các máng chuồng phân bố theo vòng khép kín.									(1 điểm)

5 – Sơ đồ hệ thống cung cấp thức ăn tự động định lượng cá thể ? Phạm vi sử dụng? (2,5 điểm)
Đáp án:
· Vẽ sơ đồ cấu tạo và trình bày nguyên lý hoạt động của hệ thống cung cấp thức ăn tự động định lượng cá thể với các cụm chi tiết chính như: Thẻ từ gắn trên cá thể vật nuôI; khung máng chuồng;Thiết bị nhận diện cá thể (camera kết hợp cảm biến); Cửa tự động; Cụm định lượng thức ăn; Cửa ra; máng ăn.							(1,5 điểm)
· Phạm vi sử dụng cụ thể của hệ thống là cung cấp thức ăn cho từng cá thể vật nuôi với yêu cầu  khắt khe về chế độ dinh dưỡng cung cấp cho mỗi cá thể và có sự khác biệt giữa các cá thể trong cùng một chuồng.							(1 điểm)
6 – Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các phễu định lượng thức ăn được trang bị trong các hệ thống cung cấp thức ăn tự động? 							(2 điểm)
Đáp án:
· Vẽ sơ đồ cáu tạo của phễu đinh lượng với các bộ phận chính như: Vỏ phễu; nắp phễu (liên kết với ống bao cấp liệu thức ăn);Phễu định lượng và nắp đáy hình côn trụ; cụm thước định lượng; Đáy phễu; Cáp điều khiển nắp đáy hình côn trụ.				(1 điểm)
· Trình báy nguyên lý hoạt động của phễu định lượng với pha nhận cám và pha xả cám xuống máng; Cách điều chỉnh lượng thức ăn cung cấp cho mỗi máng. Lưu ý thức ăn được cung cấp đồng bộ cho tất cả các máng ăn trên hệ thống trong cùng một thời điểm để tránh gây stress cho vật nuôi.								(1 điểm)
7 – Các phương pháp thông gió và làm mát trong chuồng trại?			(2 điểm)
Đáp án:
· Trình bày hai mô hình chính là thông gió,  làm mát tự nhiên và cưỡng bức haymô hình chuồng hở và mô hình kín; Mô hình chuồng hở chủ yếu tạo điều kiện cho đối lưu không khí trong chuồng trại diễn ra thuận lợi; Mô hình chuồng kín chủ yếu sử dụng hệ thống quạt kết hợp các tấm làm mát							(1 điểm)
· Trên cơ sở hai mô hình đó phân tích ưu nhược điểm và phạm vi sử dụng của chúng. (1 điểm)
[bookmark: _heading=h.gjdgxs]BỎ 8 – Sơ đồ hệ thống làm mát tự động duy trì chế độ nhiệt độ tại trại chăn nuôi heo Bình Minh, Viện chăn nuôi Miền Nam.							(2,5 điểm)
Đáp án:
· Vẽ sơ đồ cáu tạo của hệ thống với các bộ phận chính như: Các quạt hướng trục sử dụng động cơ biến tần; Các tấm làm mát và hệ thống nước làm mát; rơle nhiệt và hệ thống điều khiển trung tâm; hệ thống chuồng và bạt che kín.					(1,5 điểm)
· Trình báy nguyên lý hoạt động của hệ thống. Lưu ý khả năng điều chỉnh lưu lượng quạt thông qua tốc độ quay của động cơ điện biến tần.					(1 điểm)
9 – Sơ đồ cấu tạo máy rửa rau, củ, quả mà anh chị biết? Nguyên lý hoạt động?	(2 điểm)
Đáp án:
· Vẽ sơ đồ cáu tạo của máy rửa với các bộ phận chính như: Bộ phận nạp liệu, bộ phận rửa, bộ phận tháo liệu.								(1 điểm)
· Trình báy nguyên lý hoạt động của máy. Lưu ý nguyên lý rửa và cách điều chỉnh năng suất rửa; Độ sạch sản phẩm.							(1 điểm)
BỎ 10 –Trình bày các nguyên lý làm sạch sản phẩm? 				(2 điểm)
Đáp án: Có thể phân loại các nguyên lý làm sạch sản phẩm theo hai cách:
· Phương pháp khô và phương pháp ướt; Phương pháp khô có thể kể đến phân loại theo kích thước (sàng), theo trọng lượng (quạt), theo hình dạng hay hệ số ma sát bề mặt và các phương pháp kết hợp; Phương pháp ướt có thể kể đến các dạng ly tâm, thùng quay, sử dụng tia nước áp lực cao,..									(1 điểm)
· Theo sản phẩm làm sạch với các tính chất, yêu cầu khác biệt như: Rau, củ, quả, sản phẩm tươi, khô,..									(1 điểm)
11 – Dùng biểu đồ lực phân tích điều kiện cắt trượt của dao thái? 		(2 điểm)
Đáp án:
· Vẽ sơ đồ dao thái và vật thái; Phân tích các lực thành phần Fms, T, N.		(1 điểm)
· Phân tích các trường hợp góc ma sát lớn hơn, bằng và nhỏ hơn góc đặt lực thái. Đưa ra điều kiện cắt trượt (góc đặt lực tháI lớn hơn góc ma sát). Lưu ý góc ma sát xem như không đổi với cùng một  dao tháI và vật liệu thái.						(1 điểm)
12 – Điều kiện kẹp vật thái của dao thái khi kẹp cắt ? Biện pháp nâng cao khả năng kẹp của dao thái?										(2,5 điểm)
Đáp án:
· Vẽ sơ đồ dao thái và vật thái khi kẹp cắt; Phân tích các lực thành phần Fms, T, N tương ứng với góc ma sát và góc kẹp cụ thể.						(1 điểm)
· Phân tích các trường hợp góc ma sát lớn hơn, bằng và nhỏ hơn nửa góc kẹp. Đưa ra điều kiện kẹp (góc ma sát lớn hơn hoặc bằng 1/2 góc kẹp).				(1 điểm)
· Cắt chấu cùng chiều lực ma sát.						(0,5 điểm)
13 – Sơ đồ cấu tạo máy thái cỏ voi? Nguyên lý hoạt động?			(2,5 điểm)
Đáp án:
· Vẽ sơ đồ cáu tạo của máy thái cỏ voi với các bộ phận chính như: Bộ phận nạp liệu, dao thái, bộ phận tháo liệu, sơ đồ truyền động.					(1,5 điểm)
· Trình báy nguyên lý hoạt động của máy. Lưu ý nguyên lý thái và cách điều chỉnh độ dài đoạn thái.									(1 điểm)
14 – Trình bày các kiểu máy nghiền thông dụng? Nguyên lý hoạt động và phạm vi sử dụng của chúng?											(2 điểm)
Đáp án:
· Vẽ sơ đồ các kiểu máy nghiền như: Ngiền kiểu đĩa, hàm nghiền, nghiền búa,.	(1 điểm)
· Trình bày  các nguyên lý nghiền và phạm vi sử dụng của chúng.		(1 điểm)
15 – Trình bày các thuyết nghiền và ưu nhược điểm của từng thuyết nghiền? 	(2 điểm)
Đáp án:
· Trình bày thuyết diện tích và thuyết thể tích.					(1 điểm)
· Phân tích nhược điểm của hai thuyết trên, trình bày thuyết tổng hợp.		(1 điểm)

16 – Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của máy nghiền kiểu búa? Kích thước vật nghiền phụ thuộc vào các thông số nào của máy nghiền?							 (2,5 điểm)
Đáp án:
· Vẽ sơ đồ cấu tạo của máy nghiền  với các cụm chi tiết chính như: Buồng nghiền, búa nghiền, sàng nghiền,cửa nạp và thoát vật liệu nghiềnTrình bày nghuyên lý hoạt động của máy nghiền. 									(1,5 điểm)
· Kích thước vật nghiền phụ thuộc vào tốc độ trống nghiền, kích thước lỗ sàng và độ dày tấm sàng.									(1 điểm)
17 –  Các loại máy trộn? Nguyên lý hoạt động và phạm vi sử dụng?		 (2 điểm)
Đáp án:
· Vẽ sơ đồ các loại máy trộn như: Thùng trộn đồng tâm; Thùng trộn lệch tâm; Máy trộn vis đứng; Máy trộn vis ngang.							(1 điểm)
· Trình bày  các nguyên lý hoạt động và phạm vi sử dụng của chúng.		(1 điểm)
18 – Cấu tạo,  nguyên lý hoạt động và phạm vi sử dụng của máy trộn kiểu vis ngang? (2 điểm)
Đáp án:
· Vẽ sơ đồ cấu tạo với các bộ phận chính như: Cửa nạp liệu; Vis trộn; Máng vis; Cánh vis; Cửa tháo liệu.									(1 điểm)
· Trình bày nguyên lý làm việc và phạm vi sử dụng của máy.	Lưu ý khả năng tương thích với hệ thống chế biến thức ăn chăn nuôi 	sản xuất liên tục.			(1 điểm)
19 –  Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của máy trộn kiểu vis trục đứng? 		(2 điểm)
Đáp án:
· Vẽ sơ đồ cấu tạo với các bộ phận chính như: Cửa nạp liệu; Vis trộn và cánh tung: ống bao vis;  Thùng trộn; Cửa tháo liệu.							(1 điểm)
· Trình bày nguyên lý làm việc và phạm vi sử dụng của chúng.	Lưu ý máy làm việc theo mẻ không liên tục.								(1 điểm)
20 –  Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của máy trộn kiểu thùng quay lệch tâm?
21 - Cấu tạo máy ép viên với lưới sàng định dạng viên loại cố định ( hình trụ)? Nguyên lý hoạt động?
22 - Cấu tạo máy ép viên với lưới sàng định dạng viên loại  đĩa? Nguyên lý hoạt động?
BỎ 23 - Cấu tạo vis tải? Nêu công thức tính năng suất vis tải?
BỎ 24 - Cấu tạo băng tải? Công thức tính năng suất băng tải?
BỎ 25 - Quy trình sản xuất thức ăn chăn nuôi dạng viên tại nhà máysản xuất TĂCN Bình Dương – Tập đoàn CP 

